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STT Họ tên Trường Khối Khoa Chuyên ngành Niên khoá MSSV Nhóm

1 Huỳnh Lâm ĐH Bách Khoa Đại Học Cơ khí Công nghệ Nhiệt lạnh 2013 21302005 A

2 Huỳnh Nhật Triều ĐH Bách Khoa Đại Học Cơ khí Công nghệ Nhiệt lạnh 2013 21304313 A

3 Trần Tuyết Anh ĐH Bách Khoa Đại Học Cơ khí Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp 2013 21300149 A

4 Đinh Thành Luân ĐH Bách Khoa Đại Học Cơ khí Cơ diện tử 2014 1412169 A

5 Trần Lâm Ngọc Minh ĐH Bách Khoa Đại Học Cơ khí Cơ Điện Tử 2014 1412317 A

6 Phan Thị Diệp Phụng ĐH Bách Khoa Đại Học Cơ khí Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 2014 1412997 A

7 Lê Trung Tín ĐH Bách Khoa Đại Học Cơ khí Kĩ thuật Cơ Khí 2015 1513484 A

8 HỒ LÊ HỒNG VÂN ĐH Bách Khoa Đại Học Cơ khí Kỹ thuật Dệt 2015 1514002 A

9 Trần Nguyễn Thu Hiếu ĐH Bách Khoa Đại Học Cơ khí Kỹ thuật Hệ thống Công Nghiệp 2016 1611057 A

10 Trần Minh Trí ĐH Bách Khoa Đại Học Cơ khí 2016 1613748 A

11 Trần Thành Được ĐH Bách Khoa Đại Học Cơ khí 2016 1610749 A

12 Nguyễn Đức Tô ĐH Bách Khoa Đại Học Điện-Điện tử Control & Automation 2012 41203948 A

13 Nguyễn Hồng Phước ĐH Bách Khoa Đại Học Điện-Điện tử Tự động hóa 2013 41303135 A

14 Trần Quốc Tiến Dũng ĐH Bách Khoa Đại Học Điện-Điện tử Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa 2014 1410691 A

15 Nguyễn Chính Thụy ĐH Bách Khoa Đại Học Điện-Điện tử Điện tử - Viễn thông 2015 1513372 A

16 Nguyễn Văn Thiệu ĐH Bách Khoa Đại Học Điện-Điện tử Điều Khiển và Tự Động Hóa 2015 1513232 A

17 Nguyễn Anh Duy ĐH Bách Khoa Đại Học Điện-Điện tử 2016 1610464 A

18 Nguyễn Anh Tú ĐH Bách Khoa Đại Học Điện-Điện tử 2016 1613966 A

19 Cao Thành Phú ĐH Bách Khoa Đại Học KH Ứng dụng Kỹ thuật Y sinh 2014 1412909 A

20 Nguyễn Ngọc Kỷ ĐH Bách Khoa Đại Học KHKT Máy tính Khoa học Máy tính 2015 1511680 A

21 Huỳnh Sâm Hà ĐH Bách Khoa Đại Học KHKT Máy tính 2016 1610852 A

22 NGUYỄN HỒ MINH PHƯỚC ĐH Bách Khoa Đại Học KHKT Máy tính 2016 1612736 A

23 Bùi Minh Hòa ĐH Bách Khoa Đại Học KSCLC Việt Pháp Cơ điện tử 2013 51301377 A

�1



24 CHÂU ANH KHOA ĐH Bách Khoa Đại Học KSCLC Việt Pháp Tòa nhà và hiệu quả năng lượng. 2014 1411800 A

25 Nguyễn Quang Anh ĐH Bách Khoa Đại Học KSCLC Việt Pháp Cơ Điện tử 2015 1510072 A

26 NGUYEN TRUNG TIN ĐH Bách Khoa Đại Học KT Địa chất-Dầu khí Địa Chất-Dầu Khí 2013 31304158 A

27 Nguyễn Thị Thu Trang ĐH Bách Khoa Đại Học KT Địa chất-Dầu khí Địa chất Dầu khí 2014 1414105 A

28 Phạm Trà My ĐH Bách Khoa Đại Học KT Địa chất-Dầu khí Địa chất dầu khí 2014 1412345 A

29 Châu Hoàng Mai Thảo ĐH Bách Khoa Đại Học KT Hóa học Công nghệ sinh học 2012 61203433 A

30 Nguyễn Hồng Huynh ĐH Bách Khoa Đại Học KT Hóa học Kỹ thuật chế biến dầu khí 2012 61201440 A

31 Dương Thị Ngọc Bích ĐH Bách Khoa Đại Học KT Hóa học Kĩ Thuật Hóa Vô Cơ 2013 61300291 A

32 Nguyễn Hà Huy Vũ ĐH Bách Khoa Đại Học KT Hóa học Kỹ thuật hóa hữu cơ 2013 61304889 A

33 Phạm Hoàng Phúc ĐH Bách Khoa Đại Học KT Hóa học Kỹ thuật Hóa Hữu cơ 2013 61303062 A

34 Trần Ngọc Tú ĐH Bách Khoa Đại Học KT Hóa học Quá trình và Thiết bị 2013 61304671 A

35 Bùi Văn Phục ĐH Bách Khoa Đại Học KT Hóa học Quá trình và thiết bị 2013 61303081 A

36 Văn Thị Trâm ĐH Bách Khoa Đại Học KT Hóa học Hóa hữu cơ 2014 1414146 A

37 TRẦN KHÁNH QUỲNH NHƯ ĐH Bách Khoa Đại Học KT Hóa học Hóa Hữu cơ 2014 1412766 A

38 VƯƠNG TÚ HIỀN NGÂN ĐH Bách Khoa Đại Học KT Hóa học KT Hóa Hữu cơ 2014 1412428 A

39 Nguyễn Thị Ngọc Trâm ĐH Bách Khoa Đại Học KT Hóa học Kỹ thuật Hữu Cơ 2014 1414140 A

40 Nguyễn Phúc Anh ĐH Bách Khoa Đại Học KT Hóa học Kỹ thuật Chế biến Dầu khí 2015 1510070 A

41 Lê Xuân Huy ĐH Bách Khoa Đại Học KT Hóa học 2016 1611266 A

42 Nguyễn Thị Thạch Thảo ĐH Bách Khoa Đại Học Môi trường Kĩ thuật Môi Trường 2013 91303720 A

43 Nguyễn Thúy Trúc ĐH Bách Khoa Đại Học Môi trường Kỹ thuật Môi trường 2013 91304472 A

44 Trần Tấn Phát ĐH Bách Khoa Đại Học Môi trường Quản lý và Công nghệ Môi trường 2013 91302909 A

45 Hoàng Ngọc Triều ĐH Bách Khoa Đại Học Xây dựng Xây Dựng Dân Dụng và Công Nghiệp 2013 81304311 A

46 Nguyễn Lâm Quốc Khánh ĐH Bách Khoa Đại Học Xây dựng Kỹ thuật công trình xây dựng 2014 1411766 A

47 Nguyễn Quốc Thái ĐH Bách Khoa Đại Học Xây dựng Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông 2014 1413526 A
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